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Môn Tiếng Việt - Lớp 2
             ( Bài kiểm tra đọc )

	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên
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………………………..………….………………..………

	Đọc tiếng: …
Đọc thầm:… 
	
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 Điểm)
I. Đọc thành tiếng. (4 điểm) GV kiểm tra đọc từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HK I môn Tiếng Việt lớp 2.
II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm): 
BÉ MINH QUÂN DŨNG CẢM
Nhà bé Minh Quân có một chú mèo vàng rất ngoan. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật, bố mẹ vắng nhà, Minh Quân và mèo vàng được dịp nô đùa thỏa thích. Mải đùa nghịch, chẳng may, Minh Quân gạt phải lọ hoa. Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sợ bị bố mẹ la mắng nên khi thấy bố mẹ vừa về đến nhà, Minh Quân đã vội vàng nói:
- Bố ơi! Con mèo nghịch làm vỡ bình hoa rồi.
Thế là con mèo bị phạt. Buổi tối hôm ấy, mèo vàng bị bố xích lại và không được ăn cá.
Tối hôm đó, nằm trên giường êm ấm, nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo, Minh Quân không tài nào ngủ được. Bé vùng dậy, chạy đến bên bố và thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo. Bố ôm Minh Quân vào lòng và khen:
- Con trai bố trung thực và dũng cảm lắm!
Minh Hương kể
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1/ Ai đã làm vỡ bình hoa trong câu chuyện trên? ( 0,5 điểm)
A. Bé Minh Quân.
B. Mèo vàng.
C. Minh Quân và mèo vàng.
2/ Thấy bố mẹ về Minh Quân nói: (0,5 điểm)
A. Bố ơi, con nghịch làm vỡ bình hoa rồi.
B. Bố ơi, con mèo nghịch làm vỡ bình hoa rồi.
C. Bố ơi, gió thổi làm bình hoa rơi xuống đất vỡ rồi.
3/ Khi mèo vàng bị phạt, Minh Quân đã làm gì?(0,5 điểm)
A. Minh Quân nằm ngủ trên giường êm ấm.
B. Minh Quân vùng dậy, đến bên bố và thú nhận tất cả sự thật.
C. Minh Quân không ngủ đươc, vùng dậy, đến bên bố thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo vàng.
4/ Tại sao bố không trách mắng mà còn khen Minh Quân? (0,5 điểm)
A. Vì bố thấy Minh Quân dũng cảm đã trung thực và biết nhận lỗi sai của mình.
B. Vì chiếc bình đó không đáng tiền với bố.
C. Vì bố đã phạt mèo vàng rồi nên không mắng Minh Quân nữa.
5/ Câu chuyện trên muốn khuyên em điều gì? (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6/ Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong câu dưới đây. (1 điểm)
Tối hôm đó, nằm trên giường êm ấm, nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo, Minh Quân không tài nào ngủ được.
7/ Dựa vào nội dung bài đọc hãy đặt một câu nêu đặc điểm để nói về bạn Minh Quân. (1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8/ Điền dấu câu thích hợp vào ô trống cuối mỗi câu sau: (1 điểm)
a/ Người bạn trong câu chuyện trên của Minh Quân là ai
b/ Mèo vàng là bạn của Minh Quân
c/ Tại sao mèo vàng bị phạt
d/ Minh Quân yêu mèo vàng lắm










PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                   01/2022
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 40 phút  ) 

1.  Chính tả (Nghe viết) (4 điểm ) - 15 phút 
Bài viết:
Ngày khai trường
Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội.

Gặp bạn cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng.
ơ                                               
2. Tập làm văn (6 điểm ) - 25 phút 
Đề bài:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả một đồ chơi em yêu thích.
Gợi ý:       1. Em định tả đồ chơi nào?
		       2. Nó có đặc điểm gì? ( hình dạng, màu sắc, hoạt động,...)
		       3. Em thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?
		       4. Em có tình cảm gì đối với đồ chơi đó?


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                        01/2022
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KT CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022-2023
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 2
I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
	- Đọc thông thạo bài tập đọc đó học (phát âm từ, tốc độ đọc tối thiểu 50 tiếng/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 3 điểm
	- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 2,5 ; 2 ; 1,5...
	- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm
2. Đọc - Hiểu (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	b
	c
	a

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5



Câu 5 : (1đ) 
Câu chuyện khuyên em phải trung thực, dũng cảm nhận lỗi, không đổ lỗi cho người khác.
Câu 6: 1đ. Mỗi từ gạch đúng được 0,25 điểm.
Đáp án: nằm, nghe, kêu, ngủ.
Câu 7: ( 1đ)           VD: Minh Quân rất dũng cảm.
Câu 8: (1đ)  ?

a/ Người bạn trong câu chuyện trên của Minh Quân là ai.

b/ Mèo vàng là bạn của Minh Quân?

c/ Tại sao mèo vàng bị phạt!

[bookmark: _GoBack]d/ Minh Quân yêu mèo vàng lắm
 (Mỗi dấu điền đúng được 0,25đ)
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả (4 điểm)
-  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: 
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1điểm 
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm 
2. Tập làm văn (6 điểm)
Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể): 
+ Nội dung (ý): 3 điểm 
HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng : 3 điểm 
Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm 
Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm 
Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm





